ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
(Địa phương)

Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng 
dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2010 - 2017

(Kèm theo công văn số 446/HĐDT14 ngày 29/12 /2017 của Hội đồng Dân tộc)

Phần I

KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Điều kiện tự nhiên

Diện tích tự nhiên, đặc điểm địa hình, đất đai, khí hậu, tài nguyên.
2. Tình hình kinh tế - xã hội


2.1. Nêu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội: Đầu tư cơ sở hạ tầng; Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm; cơ cấu kinh tế; GDP bình quân đầu người/năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo DTTS, tốc độ giảm nghèo hàng năm; phát triển về y tế, văn hóa, xã hội.

2.2. Khái quát chung tình hình phát triển giáo dục (các ngành học, cấp học) của tỉnh giai đoạn 2010 – 2017.

Phần II

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, MIỀN NÚI
(Giai đoạn 2010 – 2017)

I. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục. Các Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục; các văn bản của Chính phủ, bộ ngành quy định chính sách về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiếu số, miền núi (vùng DTTS&MN).
 - Công tác chỉ đạo, ban hành văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng DTTS&MN.
II. Tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục vùng DTTS&MN


1. Về chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển giáo dục vùng DTTS&MN (số liệu tính đến ngày 31/12 2017- tổng hợp theo Biểu số 1)
1.1. Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng DTTS theo Quyết định số 1210/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ 

- Tình hình triển khai, thực hiện Chương trình.
- Kết quả thực hiện: Đánh giá theo tiêu chí Dự án 3 - Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng DTTS và vùng khó khăn.
1.2. Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2012 – 2015 và lộ trình đến năm 2020 theo Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 11/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ.


1.3. Đề án đầu tư, hỗ trợ cho hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) theo Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ


1.4. Đề án phổ cập cho trẻ em 5 tuổi theo Quyết định số 239/2010/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ
1.5. Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ
Với mỗi chương trình, đề án đề nghị tỉnh đánh giá:
- Tình hình khảo sát, xây dựng đề án, tổ chức triển khai thực hiện. 


- Kết quả thực hiện theo các mục tiêu của đề án.

2. Chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với người học (số liệu tính đến ngày 31/12 2017- tổng hợp theo Biểu số 2)
2.1. Thực hiện chính sách theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015
- Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi: Số lượng trẻ. Kinh phí đã thực hiện?
2.2. Thực hiện chế độ đối với học sinh các trường dân tộc nội trú, trường Dự bị đại học dân tộc theo Thông tư liên tịch số 109/TTLT/BTC/BGDĐT ngày 29/5/2009 liên bộ Tài chính – Giáo dục và Đào tạo.

- Kết quả thực hiện một số chế độ đối với học sinh nội trú: Học phí, học bổng chính sách và các chính sách hỗ trợ khác.
2.3. Thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, trường phổ thông dân tộc bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.
- Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh (tiền ăn, tiền nhà ở, hỗ trợ gạo)?
​- Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ trường phổ thông dân tộc bán trú? 
2.4. Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021”.

- Kết quả thực hiện: Số lượng các đối tượng thụ hưởng (miễn học phí, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập) và kinh phí thực hiện?
3. Chính sách cử tuyển (theo Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 và Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ)
- Kết quả đào tạo cử tuyển: Số lượng học sinh, sinh viên được cử đi học cử tuyển đã tốt nghiệp. Số học sinh, sinh viên tốt nghiệp cử tuyển được tỉnh bố trí việc làm việc (tỷ lệ %), nguyên nhân.

- Chính sách học bổng và các chính sách hỗ trợ khác cho sinh viên cử tuyển.

4. Chính sách đối với nhà giáo và CBQL giáo dục công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ)

Khái quát tình hình triển khai, kết quả thực hiện; tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

5. Chính sách dạy và học tiếng nói, chữ viết DTTS (theo Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của Chính phủ)
- Công tác triển khai, tổ chức thực hiện: Điều kiện tổ chức dạy học; Chương trình, sách giáo khoa và tài liệu tiếng dân tộc; đội ngũ giáo viên; cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ dạy tiếng dân tộc; chính sách cho giáo viên, học sinh… 

- Kết quả đạt được.


6. Một số chính sách của địa phương (nếu có)
Phần III. 

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
I. Những ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về thể chế hóa chính sách, pháp luật 
2. Về công tác triển khai, tổ chức chỉ đạo thực hiện của địa phương
3.  Về tác động, hiệu quả việc thực hiện chính sách đối với sự nghiệp phát triển giáo dục vùng DTTS&MN. (số liệu tính đến ngày 31/12 2017- tổng hợp theo Biểu số 3,4,5)
3.1. Đối với ngành học mầm non

- Về quy mô phát triển giáo dục mầm non: Mạng lưới trường, lớp; số lượng các cháu nhà trẻ, mẫu giáo, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến lớp; kết quả thực hiện phổ cập cho trẻ mầm non 5 tuổi; chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; Số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên cán bộ quản lý giáo dục mầm non.
3.2. Đối với giáo dục phổ thông

- Về quy mô phát triển giáo dục phổ thông: Mạng lưới trường, lớp; hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, nội trú; Cơ sở vật chất, sách giáo khoa,  thiết bị dạy học ; Quy mô học sinh; Số lượng, chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là người DTTS các cấp; Chất lượng giáo dục các cấp học..
II. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân


1. Tồn tại, hạn chế trong việc thi hành Luật Giáo dục (các Điều, khoản của Luật quy định chính sách đối với giáo dục vùng DTTS&MN).


2. Tồn tại hạn chế trong việc ban hành, triển khai thực hiện các chính sách về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng DTTS&MN.

- Về công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Tính kịp thời, tính khả thi..

- Trong thực hiện chính sách: Công tác khảo sát, xây dựng các chương trình, đề án thực hiện chính sách; công tác lập dự toán; công tác kế toán và quyết toán; kiểm tra, thanh tra tài chính và những khó khăn, vướng mắc khác như: nguồn lực thực hiện chính sách; đối tượng, địa bàn thụ hưởng, định mức chính sách; trình tự, thủ tục hồ sơ và quy trình xét duyệt đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ..

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.
Phần IV

    KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với Quốc hội

- Nêu cụ thể nội dung cần sửa đổi, bổ sung các Điều, khoản của Luật Giáo dục quy định chính sách giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (các điều 7, 9, 10, 29, 61, 82, 90,102) và các điều, khoản khác của Luật Giáo dục; nêu lý do sửa đổi, nội dung cụ thể cần sửa đổi.

2. Đối với Chính phủ và các bộ, ngành:

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, ban hành chính sách mới về hỗ trợ phát triển giáo dục vùng DTTS&MN, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn: (kiến nghị cần nêu cụ thể tên văn bản, nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế văn bản đó).


� Được tiếp tục triển khai thực hiện theo Quyết định số 1719/QD-BGD&ĐT ngày 23/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường PTDT nội trú giai đoạn 2016 – 2020”;. 
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